
Danh mục thông tin cung cấp cho công dân                                       
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước                                      

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân 

thuộc phạm vi chức năng của Bộ TN&MT kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-BTNMT và các 

quy định pháp luật liên quan, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT công khai Danh mục thông 

tin cung cấp cho công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tại các link dưới đây: 

STT Mục/Chuyên 
mục/Chuyển trang 

Đơn vị chịu 
trách nhiệm 

cung cấp        
thông tin 

Đơn vị chịu 
trách nhiệm 

đăng tải        
thông tin 

Căn cứ 

1 Giới thiệu 

Vụ TCCB Văn phòng Bộ 
Luật tiếp cận thông tin 

Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

1.1 Lãnh đạo Bộ 
1.2 Chức năng nhiệm vụ 
1.3 Cơ cấu tổ chức 
1.4 Quá trình phát triển 

1.5 
Danh bạ các đơn vị 
(đang cập nhật theo 
cơ cấu tổ chức mới) 

1.6 Liên hệ 

2 Tin tức sự kiện   Khoản 1  Điều 10          
Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

3 Giới thiệu văn bản mới  

3.1 Văn bản chỉ đạo điều 
hành Văn phòng Bộ Văn phòng Bộ 

Điểm b, c, d khoản 1       
Điều 10 Nghị định 
42/2022/NĐ-CP 

3.2 Văn bản quy phạm 
pháp luật Văn phòng Bộ Văn phòng Bộ 

Luật Ban hành VBQPPL 
Điểm a khoản 1 Điều 19     
Luật tiếp cận thông tin 

Điểm e khoản 1 Điều 10 
Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

Quyết định số 
2109/QĐ-BTNMT 

5 Trang tin Bộ trưởng Văn phòng Bộ 
Báo TN&MT 

Văn phòng Bộ Điểm b, c, d khoản 1       
Điều 10 Nghị định 
42/2022/NĐ-CP 6 Thông báo Các đơn vị Văn phòng Bộ 

7 
Xây dựng chính 
sách, pháp luật 
TNMT  

Vụ Pháp chế Văn phòng Bộ Điểm a khoản 1 Điều 19     
Luật tiếp cận thông tin 

https://www.monre.gov.vn/Pages/lanh-dao-bo.aspx
https://www.monre.gov.vn/pages/chuc-nang---nhiem-vu.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/cocautochuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/pages/qua-trinh-phat-trien.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/lienhe.aspx
https://www.monre.gov.vn/pages/TinTuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanChiDao.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanChiDao.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanPhapQuy.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanPhapQuy.aspx
https://botruong.monre.gov.vn/
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://vupc.monre.gov.vn/
https://vupc.monre.gov.vn/
https://vupc.monre.gov.vn/


Điểm e khoản 1 Điều 10 
Nghị định 43/2011/NĐ-CP 

8 
Hệ thống tương tác 
giữa Bộ với các Sở 
TN&MT 

Cục Chuyển đổi 
số và Dữ liệu 

TNMT 

Cục Chuyển 
đổi số và Dữ 
liệu TNMT 

Điểm b, c, d khoản 1       
Điều 10 Nghị định 
43/2011/NĐ-CP 

9 Hệ thống họp trực 
tuyến 

Cục Chuyển đổi 
số và Dữ liệu 

TNMT 

Cục Chuyển 
đổi số và Dữ 
liệu TNMT 

Điểm b, c, d khoản 1       
Điều 10 Nghị định 
43/2011/NĐ-CP 

 (cập nhật khi có lịch họp) 
10 Hỗ trợ tiếp cận thông tin  

10.1 Văn bản quy phạm 
pháp luật Văn phòng Bộ Văn phòng Bộ 

Luật Ban hành VBQPPL 
Điểm e khoản 1 Điều 10 

Nghị định 43/2011/NĐ-CP 

 Dự thảo VBQPPL 
Đơn vị chủ trì 
xây dựng văn 

bản 
Văn phòng Bộ 

Luật Ban hành VBQPPL 
Điều 10 Nghị định 
43/2011/NĐ-CP 

 Thủ tục hành chính 
Đơn vị chủ trì 
trình công bố 

TTHC 
Văn phòng Bộ  

10.2 

Thông tin phổ biến, 
hướng dẫn, thực hiện 
luật, chế độ chính sách 
đối với các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ TN&MT 

Đơn vị chủ trì 
xây dựng, 
hướng dẫn 
hướng dẫn, 

thực hiện luật, 
chế độ chính 

sách 

Văn phòng Bộ Xem thêm tại Mục tin tức 
sự kiện 

10.3 

Chiến lược, chương 
trình, dự án, đề án,  kế 
hoạch, quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 
lĩnh vực TN&MT và 
phương thức, kết quả 
thực hiện 

Vụ KH-TC Văn phòng Bộ Điểm đ khoản 1 Điều 10    
Nghị định 43/2011/NĐ-CP 

10.4 

Thông tin về Danh 
mục  dự án, chương 
trình và kết quả thực 
hiện đầu tư công, mua 
sắm công và quản lý 
sử dụng vốn đầu tư 
công, các nguồn vay 

Vụ KH-TC Văn phòng Bộ Điểm h khoản 1 Điều 10 
Nghị định 43/2011/NĐ-CP 

10.5 

Thông tin về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức, sơ 
đồ tổ chức của cơ 
quan và của đơn vị 
trực thuộc 

Vụ TCCB Văn phòng Bộ Điểm a khoản 1 Điều 10 
Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

https://hscv.monre.gov.vn/_botnmt/index.nsf
https://hscv.monre.gov.vn/_botnmt/index.nsf
https://hscv.monre.gov.vn/_botnmt/index.nsf
https://hoptructuyen.monre.gov.vn/
https://hoptructuyen.monre.gov.vn/
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanPhapQuy.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanPhapQuy.aspx
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanDuThao.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/trang-chu.aspx
https://monre.gov.vn/pages/TinTuc.aspx
https://monre.gov.vn/pages/TinTuc.aspx
https://monre.gov.vn/pages/TinTuc.aspx
https://monre.gov.vn/pages/TinTuc.aspx
https://monre.gov.vn/pages/TinTuc.aspx
https://monre.gov.vn/pages/TinTuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChienLuocQuyHoach.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChienLuocQuyHoach.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChienLuocQuyHoach.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChienLuocQuyHoach.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChienLuocQuyHoach.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChienLuocQuyHoach.aspx
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChienLuocQuyHoach.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/cocautochuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/cocautochuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/cocautochuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/cocautochuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/cocautochuc.aspx
https://www.monre.gov.vn/portal/pages/cocautochuc.aspx


10.6 
Báo cáo tài chính 
năm; thông tin thống 
kê về ngành, lĩnh vực 

Vụ KH-TC Vụ KH-TC Điều 12 Nghị định 
42/2022/NĐ-CP 

10.7 Thông tin đấu thầu Các đơn vị Văn phòng Bộ Cập nhật tin tức           
tại Mục Thông báo 

10.8 Công khai ngân sách Các đơn vị Văn phòng Bộ 
Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 
28/9/2018 

10.9 

Thông tin tuyển dụng, 
sử dụng, quản lý cán 
bộ công chức, viên 
chức 

Vụ TCCB Văn phòng Bộ 

Điều 12 Nghị định 
42/2022/NĐ-CP 
Cập nhật tin tức           

tại Mục Thông báo 

10.10 

Thông tin về danh 
mục và kết quả 
chương trình, đề tài 
KH&CN 

Vụ KH&CN Vụ KH&CN Điều 11 Nghị định 
42/2022/NĐ-CP 

10.11 
Các thông tin khác 
theo quy định pháp 
luật 

Các đơn vị Văn phòng Bộ  

10.12 Danh mục thông tin công khai theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành 

(1) 

Thông tin về quy 
hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất (nội dung lấy 
ý kiến dự thảo và Quy 
hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất được cơ quan 
có thẩm quyền phê 
duyệt) 

Tổng cục 
QLĐĐ Văn phòng Bộ Điểm a Khoản 2 Điều 43, 

Điều 48 Luật Đất đai 

(2) 

Báo cáo tổng hợp, tiếp 
thu, giải trình ý kiến 
của nhân dân về  quy 
hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất cấp quốc gia 

Tổng cục 
QLĐĐ Văn phòng Bộ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP 

(3) 

Nội dung công bố về 
tình trạng vi phạm 
pháp luật đất đai và 
kết quả xử lý vi phạm 
pháp luật đất đai 

Cục Đăng ký 
và Dữ liệu 

thông tin đất 
đai 

Văn phòng Bộ Điểm b Khoản 3 Điều 14 
Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

(4) 

Các dự án đầu tư 
không đưa đất vào sử 
dụng trong thời hạn 12 
tháng liên tục hoặc 
chậm tiến độ sử dụng 
đất 24 tháng so với 
tiến độ ghi trong dự án 
đầu tư; các dự án được 
gia hạn; các dự án 
chậm tiến độ sử dụng 

Cục Đăng ký 
và Dữ liệu 

thông tin đất 
đai 

Văn phòng Bộ Khoản 3 Điều 15          
Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

http://thongke.monre.gov.vn/
http://thongke.monre.gov.vn/
http://thongke.monre.gov.vn/
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DauThau.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/congkhaingansach.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://vukhcn.monre.gov.vn/
https://vukhcn.monre.gov.vn/
https://vukhcn.monre.gov.vn/
https://vukhcn.monre.gov.vn/
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/DanhSachThongBao.aspx
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=266
https://monre.gov.vn/Pages/bo-tnmt-bao-cao-ket-qua-lay-y-kien-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021---2030,-tam-nhin-den-nam-2050.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/bo-tnmt-bao-cao-ket-qua-lay-y-kien-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021---2030,-tam-nhin-den-nam-2050.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/bo-tnmt-bao-cao-ket-qua-lay-y-kien-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021---2030,-tam-nhin-den-nam-2050.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/bo-tnmt-bao-cao-ket-qua-lay-y-kien-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021---2030,-tam-nhin-den-nam-2050.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/bo-tnmt-bao-cao-ket-qua-lay-y-kien-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021---2030,-tam-nhin-den-nam-2050.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx


đất vì lý do bất khả 
kháng 

(5) 

Quy hoạch tổng thể 
bảo tồn đa dạng sinh 
học của cả nước (trong 
thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày Chính phủ phê 
duyệt)  

Cục Bảo tồn 
đa dạng sinh 

học 
Văn phòng Bộ Điều 11 Luật Đa dạng sinh 

học 

(6) 

Danh mục ngoại lai 
xâm hại, thông tin về 
khu vực phân bố, mức 
độ xâm hại của loài 
ngoại lai xâm hại 

Cục Bảo tồn 
thiên nhiên và 
đa dạng sinh 

học 

Văn phòng Bộ Khoản 1 Điều 54          
Luật Đa dạng sinh học 

(7) Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về nguồn gen 

Cục Bảo tồn 
thiên nhiên và 
đa dạng sinh 

học 

 Khoản 4 Điều 20          
Nghị định 65/2010/NĐ-CP 

(8) 

Quyết định phê duyệt 
kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động 
môi trường, trừ các 
thông tin thuộc bí mật 
nhà nước, bí mật của 
doanh nghiệp theo quy 
định của pháp luật. 

Vụ            
Môi trường Văn phòng Bộ 

Khoản 1 Điều 131         
Luật BVMT 2014; 

Khoản 2 Điều 38 Luật 
BVMT 2020 

(9) 

Giấy phép môi trường, 
trừ các thông tin thuộc 
bí mật nhà nước, bí 
mật của doanh nghiệp 
theo quy định của 
pháp luật. 

Cục Kiểm soát 
ô nhiễm môi 

trường 
Văn phòng Bộ Khoản 2 Điều 48 Luật 

BVMT 2020 

(10) 
Báo cáo chuyên đề về 
hiện trạng môi trường 
quốc gia 

Cục Kiểm soát 
ô nhiễm môi 

trường 
Văn phòng Bộ 

Khoản 1 Điều 131         
Luật BVMT 2014 

Điểm b Khoản 4 Điều 120 
Luật BVMT 2020 

Điểm a Khoản 2 Điều 13 
Thông tư 

43/2015/TT-BTNMT 

(11) 

Cập nhật, công bố 
Danh mục số quan 
trắc môi trường quốc 
gia 

Cục Kiểm soát 
ô nhiễm môi 

trường 
Văn phòng Bộ 

Khoản 3 Điều 24          
Thông tư 

43/2015/TT-BTNMT 

(12) 

Tổ chức, cá nhân nhập 
khẩu phế liệu vi phạm 
đến mức bị tước 
quyền sử dụng Giấy 
xác nhận hoặc bị đình 
chỉ hoạt động 

Cục Kiểm soát 
ô nhiễm môi 

trường 
Văn phòng Bộ 

Khoản 30 Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP (bổ sung 

Điều 56b Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP) 

https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-vi-pham-cac-linh-vuc-tn&mt.aspx
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133376
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133376
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133376
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133376
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133376
https://nbds.ceid.gov.vn/
https://nbds.ceid.gov.vn/
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
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(13) 

Danh sách các tổ chức 
được chứng nhận đánh 
giá sự phù hợp, chứng 
nhận đã đăng ký hoặc 
thừa nhận, chứng 
nhận, giám định được 
chỉ định để đánh giá 
sự phù hợp quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường 
đối với phế liệu nhập 
khẩu; danh sách các tổ 
chức, cá nhân được 
cấp, cấp lại, thu hồi 
giấy xác nhận đủ điều 
kiện về bảo vệ môi 
trường trong nhập 
khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất; 
danh sách các tổ chức, 
cá nhân nhập khẩu phế 
liệu vi phạm về bảo vệ 
môi trường 

Cục Kiểm soát 
ô nhiễm môi 

trường 
Văn phòng Bộ 

Khoản 35 Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP (bổ sung 

Điều 61 Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP 

(14) 

Danh mục khu vực có 
khoáng sản đưa ra đấu 
giá; Kế hoạch đấu giá 
quyền khai thác 
khoáng sản hàng năm 
sau khi được phê 
duyệt 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Khoản 3 Điều 14 Nghị 
định số 22/2012/NĐ-CP 

Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 

(15) 

Thông báo, công khai 
thông tin về phiên đấu 
giá quyền khai thác 
khoáng sản sau khi Kế 
hoạch đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản 
được phê duyệt 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Khoản 1 Điều 18 Nghị 
định số 22/2012/NĐ-CP 

Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 

(16) 

Công khai Danh sách 
tổ chức, cá nhân được 
tham gia phiên đấu giá 
trước khi tiến hành 
phiên đấu giá 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Khoản 5 Điều 19 Nghị 
định số 22/2012/NĐ-CP 

Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 

(17) 
Kết quả trúng đấu giá 
quyền khai thác 
khoáng sản 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Điều 23 Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP 

Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 

(18) 

Công khai nội dung 
thuyết minh Quy 
hoạch khoáng sản 
(thông tin đang cập 
nhật) 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Điểm a Khoản 1 Điều 12 
Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 
(Hiện Chính phủ đang 

thẩm định Quy hoạch thăm 
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 dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng các loại khoáng 
sản thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050) 

(19) 

Công khai nội dung 
Quy hoạch khoáng sản 
(trong thời hạn không 
quá 30 ngày kể từ 
ngày Quy hoạch được 
phê duyệt) 
(thông tin đang cập 
nhật) 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Điểm a Khoản 4 Điều 12 
Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 
(Hiện Chính phủ đang 

thẩm định Quy hoạch thăm 
dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng các loại khoáng 
sản thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050) 

(20) 

Khoanh định, công bố 
loại khoáng sản, vị trí, 
tọa độ, diện tích thuộc 
đề án điều tra cơ bản 
địa chất về khoáng sản 
thuộc diện khuyến 
khích tham gia đầu tư 
bằng vốn của tổ chức, 
cá nhân theo quy 
hoạch điều tra cơ bản 
địa chất về khoáng sản 
đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Điểm a Khoản 4 Điều 13 
Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 
Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 

(21) 

Công khai Danh sách 
khu vực không đấu giá 
quyền khai thác 
khoáng sản trong thời 
gian 07 ngày kể từ 
ngày được Bộ 
TN&MT phê duyệt  

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Khoản 3 Điều 22 Nghị 
định số 158/2016/NĐ-CP 
Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 

(22) 

Công khai tên tổ chức, 
cá nhân đó, tên loại 
khoáng sản và vị trí 
khu vực đề nghị thăm 
dò khoáng sản (Thời 
gian tiếp nhận và 
thông báo về hồ sơ đề 
nghị thăm dò khoáng 
sản của các tổ chức, cá 
nhân khác là 30 ngày, 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đề nghị thăm dò 
khoáng sản của tổ 
chức, cá nhân đầu 
tiên) 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Điểm a Khoản 1 Điều 58 
Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 
Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 
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(23) 

Công khai tên tổ chức, 
cá nhân được lựa chọn 
để cấp phép thăm dò 
khoáng sản 

Cục KSVN Văn phòng Bộ 

Điểm c Khoản 1 Điều 58 
Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 
Cập nhật Thông báo công 
khai trên Cổng TTĐT Bộ 

(24) 

Quy hoạch tổng thể 
khai thác, sử dụng bền 
vững tài nguyên vùng 
bờ (giai đoạn lấy ý 
kiến xây dựng và sau 
khi được phê duyệt) 
(thông tin đang cập 
nhật) 

Cục Biển và 
hải đảo VN Văn phòng Bộ Điều 30 Luật Tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

(25) 

Chương trình quản lý 
tổng hợp tài nguyên 
vùng bờ (giai đoạn lấy 
ý kiến xây dựng và 
sau khi được phê 
duyệt) 
(thông tin đang cập 
nhật) 

Cục Biển và 
hải đảo VN Văn phòng Bộ Điều 37 Luật Tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo 

(26) 

Kết quả đánh giá hoạt 
động kiểm soát ô 
nhiễm môi trường 
biển và hải đảo 

Cục Biển và 
hải đảo VN Văn phòng Bộ 

Khoản 2 Điều 50          
Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo 

(27) 

Thông tin về tổ chức 
được cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và 
bản đồ, cá nhân được 
cấp chứng chỉ hành 
nghề đo đạc và bản đồ 

Cục Đo đạc và 
Bản đồ Việt 

Nam 
Văn phòng Bộ Khoản 1 Điều 54          

Luật Đo đạc và bản đồ 

11 
Hệ thống tiếp nhận 
và trả lời lời ý kiến 
công dân 

Trách nhiệm cung cấp thông tin 
của các đơn vị theo phân công và 
phân quyền xử lý trên hệ thống 

phần mềm 

Điểm 1 khoản 1 Điều 10    
Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP 
Quyết định 

2109/QĐ-BTNMT 

12 Đường dây nóng 
Các đơn vị đầu 
mối đường dây 

nóng 
Văn phòng Bộ 

Điểm b, c, d khoản 1       
Điều 10 Nghị định 
43/2011/NĐ-CP 

13 Cải cách hành chính Vụ TCCB Vụ TCCB  

14 Dịch vụ công trực 
tuyến Trách nhiệm cung cấp thông tin 

của các đơn vị theo phân công và 
phân quyền xử lý trên hệ thống 

phần mềm 

Điều 18 Nghị định 
43/2011/NĐ-CP 

Thông tư số 
07/2017/TT-BTNMT ngày 

29/5/2017 

14.1 Danh mục thủ tục 
hành chính TNMT 

14.2 Công khai kết quả giải 
quyết TTHC 
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http://hoidap.monre.gov.vn/Pages/default.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/duong-day-nong--nganh-tai-nguyen-va-moi-truong.aspx
http://subportal.monre.gov.vn/cchc/450/21/0/Cong-tac-chi-dao-dieu-hanh.html
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/trang-chu.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/trang-chu.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/linhvuc.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/linhvuc.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx
https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx


15 Góp ý VBQPPL 
Các đơn vị chủ 

trì xây dựng 
VBQPPL 

Văn phòng Bộ 
Luật Ban hành VBQPPL 
Điểm e khoản 1 Điều 10 

Nghị định 43/2011/NĐ-CP 
16 Lịch tiếp công dân 

Thanh tra Bộ Văn phòng Bộ Điểm c khoản 1 Điều 39     
Luật Thanh tra 17 

Thông tin kết luận 
thanh tra các lĩnh 
vực TN&MT 

18 Thông tin khoa học 
và công nghệ Vụ KH&CN Vụ KH&CN Điều 11 Nghị định 

43/2011/NĐ-CP 

19 Cơ sở dữ liệu 
TN&MT 

Cục Chuyển 
đổi số và Dữ 
liệu TNMT 

Cục Chuyển đổi 
số và Dữ liệu 

TNMT 

Nghị định 73/2017/NĐ-CP 
Thông tư số 

32/2018/TT-BTNMT 
20 Lịch công tác Văn phòng Bộ Văn phòng Bộ  

21 Trang Tiếng Anh Báo TN&MT Báo TN&MT Điều 13 Nghị định số 
43/2011/NĐ-CP 

22 Chuyên trang tuyên 
truyền sự kiện 

Các đơn vị có 
nhu cầu tuyên 
truyền sự kiện 

Văn phòng Bộ  

23 Trang/Cổng thông 
tin điện tử các đơn vị Các đơn vị 

Cục Chuyển đổi 
số và Dữ liệu 

TNMT 

Cập nhật tại Bộ Tài 
nguyên và Môi trường - 

Trang chủ (monre.gov.vn) 
 

https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanDuThao.aspx
https://www.monre.gov.vn/Portal/Pages/ThongBao.aspx?pID=463
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-thong-tin-ket-luan-thanh-tra.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-thong-tin-ket-luan-thanh-tra.aspx
https://monre.gov.vn/Pages/cong-khai-thong-tin-ket-luan-thanh-tra.aspx
https://vukhcn.monre.gov.vn/
https://vukhcn.monre.gov.vn/
http://nredb.ciren.vn/default.aspx?RequestId=b5fbbf70
http://nredb.ciren.vn/default.aspx?RequestId=b5fbbf70
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/lichcongtac.aspx
http://www9.monre.gov.vn/wps/portal/english
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/tuyentruyensukien.aspx
https://monre.gov.vn/Portal/Pages/tuyentruyensukien.aspx
https://monre.gov.vn/
https://monre.gov.vn/
https://monre.gov.vn/
https://monre.gov.vn/
https://monre.gov.vn/

	Danh mục thông tin cung cấp cho công dân                                                     thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước                                                    của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

